
LÊ THỊ THÚY NGA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.19.04.010.0CÐ CĐT 16A02/12/1998ĐạtLê Thành03071610151

5.94.07.310.0CÐ CĐT 16A21/12/1998HiệpVõ Văn03071610272

7.29.04.310.0CÐ CĐT 16A16/06/1996HoàiĐào Công03071610283

6.79.03.010.0CÐ CĐT 16A26/01/1998MinhĐoàn Công03071610484

5.47.02.310.0CÐ CĐT 16A17/01/1998NhiLê Phương Hiếu03071610555

5.55.05.010.0CÐ CĐT 16A08/12/1998PhúcPhạm Ngọc03071610626

6.46.06.010.0CÐ CĐT 16A30/03/1998PhúcVõ Trần Hồng03071610637

5.47.02.310.0CÐ CĐT 16A30/04/1996TàiPhạm Văn03071610748

7.29.04.310.0CÐ CĐT 16A14/08/1998TuấnVõ Nhật03071610939

6.17.04.010.0CÐ CĐT 16A12/11/1998VânNguyễn Thị Thảo030716109710

6.87.05.710.0CÐ CĐT 16A27/06/1998ÝNguyễn Như030716110111

H.Ghép -
CÐCĐT14B5.76.04.310.0CÐ CĐT 14B08/06/1996ThịnhLư Tài030714121712

H.Ghép -
CÐCĐT15A6.86.07.010.0CÐ CĐT 15A03/10/97LongMai Vũ Nhất030715103513

H.Ghép -
CÐCĐT15A6.76.06.710.0CÐ CĐT 15A10/05/97ÝTrần Như030715111514

3.63.02.710.0CÐ CĐT 16B11/09/1998AnhNguyễn Hữu Hải030716110315

6.39.02.010.0CÐ CĐT 16B16/03/1998ChungNông Văn030716111016

2.83.00.710.0CÐ CĐT 16B05/02/1998ChươngLê Hoàng Nguyên030716111117

3.95.01.010.0CÐ CĐT 16B19/08/1997CườngPhạm Quốc030716111218

4.65.02.710.0CÐ CĐT 16B03/02/1998ĐạtTô Thành030716112019

5.67.02.710.0CÐ CĐT 16B16/07/1998ĐạtVũ Thành030716112120

4.25.01.710.0CÐ CĐT 16B11/05/1997ĐứcPhạm Minh030716112421

6.17.04.010.0CÐ CĐT 16B22/08/1996HiếuTô Hoàng030716112822

6.29.01.710.0CÐ CĐT 16B08/12/1998HiếuTrần Trung030716112923

5.58.01.310.0CÐ CĐT 16B25/04/1998HiệpNguyễn Hoàng030716113124

5.47.02.310.0CÐ CĐT 16B01/08/1998HiệpNguyễn Hoàng030716113225

4.85.03.310.0CÐ CĐT 16B18/07/1998HuyPhan Ngọc030716113626

6.310.00.710.0CÐ CĐT 16B14/11/1998HùngHồ Văn Đại030716113927

5.77.03.010.0CÐ CĐT 16B24/12/1998HùngTrần Quốc030716114228

5.47.02.310.0CÐ CĐT 16B05/12/1997KiểmNguyễn Văn030716114429

3.95.01.010.0CÐ CĐT 16B06/09/1998LạcNguyễn Văn030716114630

6.89.03.310.0CÐ CĐT 16B12/02/1998LongNguyễn Thiên030716115031

4.13.04.010.0CÐ CĐT 16B13/10/1998LongTrần Thủy030716115132

6.68.04.010.0CÐ CĐT 16B08/01/1998PhươngNguyễn Hoài030716116833
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7.89.05.710.0CÐ CĐT 16B02/06/1998PhươngTrần Văn030716116934

6.39.02.010.0CÐ CĐT 16B20/12/1998ThạchHồ Ngọc030716118135

5.78.01.710.0CÐ CĐT 16B25/12/1998ThạnhMa Văn030716118236

4.02.05.010.0CÐ CĐT 16B09/01/1998ThiệnPhan Hoàn030716118337

0.00.01.010.0CÐ CĐT 16B29/05/1997TiếnNguyễn Lê Trung030716118838

3.74.01.710.0CÐ CĐT 16B10/09/1998TiếnPhạm Minh030716118939

8.410.06.010.0CÐ CĐT 16B20/07/1998TuấnBùi Duy030716119940
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